
STT Mã SV Họ và tên Khóa Lớp hành 
chính Đơn vị thực tập Địa chỉ

1 2001040039 Nguyễn Minh Đức 2020 1C-20 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Speed Số 19, ngõ 533, đường Tam Trinh, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội

2 2001040106 Vũ Khắc Khoa 2020 6C-20 Công ty TNHH TEKNO Việt Nam Số 07TT4, Đường Foresa 3, KĐT Sinh Thái Xuân Phương, Phường Xuân 
Phương, Thành phố Hà Nội

3 2001040167 Bùi Minh Quân 2020 1C-20 Trung Tâm GEO-IT/ CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT/ Phòng 
GEO AIOT

811 Đ. Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

4 2001040217 Trịnh Đình Tú 2020 6C-20 Công Ty TNHH EDM Tech Số 10, Ngách 198/3, Ngõ 198, Đường Lê Trọng Tấn.

5 2101040005 Đinh Nhật Phong 2021 1C-21 ngân hàng quốc tế VIBn hàng quốc tế VIB 16 P. Phan Chu Trinh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

6 2101040037 Đặng Thị Khánh Chi 2021 2C-21 Công ty cổ phần công nghệ AMUS Tầng 11, Tòa nhà MD Complex 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

7 2101040045 Trần Vũ Thành Công 2021 2C-21 Công ty AI TBrain Heitower, Số 1 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

8 2101040053 Trần Tiến Đạt 2021 6C-21 CÔNG TY TNNH TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀN MỸ Tầng 2, số 9 đường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

9 2101040059 Lê Anh Đức 2021 1C-21 CÔNG TY TNHH CO-WELL CHÂU Á Tòa nhà 3D, số 3 phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

10 2101040060 Trần Minh Đức 2021 6C-21 Bravestars Games Tầng 18, Toà nhà HUD Tower, Số 37 Đ. Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh 
Xuân, Hà Nội

11 2101040064 Lý Thùy Dung 2021 1C-21 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông MK MEDIA Ngõ 168 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

12 2101040070 Trần Trung Dương 2021 2C-21 GLOBAL ASPIRE JOINT STOCK COMPANY Số nhà 7, ngách 36, ngõ 66 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

13 2101040075 Trần Thị Giang 2022 2C-22 VERA (VIETNAM) TRADING COMPANY LIMITED Tầng 1, thửa đất số 181, tờ bản đồ số 40, Thôn An Động, Xã Lạc Vệ, Huyện 
Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

14 2101040091 Phan Hoàng 2022 5C-22 CÔNG TY TNHH AZOOM VIETNAM INC. Tầng 22, tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng 

15 2101040095 Lê Việt Hồng 2021 2C-21 FPT Software F-Ville 3, Khu CNC Hoà Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

16 2101040098 Nguyễn Phi Hùng 2021 4C-21 Công ty TNHH tập đoàn Phú Hồ Gia Số 6, Hồ Xuân Hương, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

17 2101040123 Phạm Anh Minh 2021 6C-21 FPT Software Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

18 2101040143 Nguyễn Quốc Phương 2021 1C-21 FPT Software Academy Hola Park, Hoa Lac Hi-tech Park, Lm29, Thang Long Highway, Hanoi, Vietnam

19 2101040148 Trần Hữu Quân 2021 3C-21 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đào Tạo Phát Triển Vned Số 3 Ngách 8 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, , Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20 2101040161 Nguyễn Thị Thu Tâm 2021 6C-21 Công ty TNHH BEEUP 20 Đ. Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

21 2101040166 Bùi Trọng Thành 2021 7C-21 CÔNG TY TNHH DEVPRO VIỆT NAM Số 1, Ngõ 65, Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

22 2101040178 Phan Anh Thư 2021 3C-21 CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL ASPIRE Tầng 5, Tòa nhà Dolphin Plaza, Số 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

23 2101040181 Đàm Thị Thường 2021 3C-21 CÔNG TY TNHH ECOSOLUTIONS Số nhà 7, ngách 36, ngõ 66 Hồ Tùng Mậu , Phường Mai Dịch, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24 2101040197 Trần Phúc Trọng 2021 3C-21 Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM24 VIỆT NAM Toà nhà Trung Yên 1 – KĐT Trung Yên, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội

25 2101040198 Đặng Trần Trung 2021 7C-21 Công ty Cổ Phần MISA N03-T1, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội 

26 2101040212 Đỗ Thành Vinh 2021 7C-21 Vconnex Tầng 4, The Sun, Mễ Trì, Hà Nội

27 2101040215 Mai Thái Vũ 2021 7C-21 Công ty TNHH Công Nghệ Và Đào Tạo Phát Triển Vned Số 3 ngách 8 ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

28 2201040002 Nguyễn Văn An 2022 2C-22 Công ty cổ phần Xây dựng và Công nghệ Hoàng Nam 80 Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Đông, Hà Nội

29 2201040007 Nguyễn Nam Anh 2022 4C-22 Công ty TNHH IPCOMS TECHNOLOGY VP5, Tầng 24, tháp B, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Phường Cầu Giấy, TP Hà 
Nội, Việt Nam

30 2201040009 Phạm Phương Anh 2022 1C-22 BMS Technology 140 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

31 2201040010 Trần Ngọc Đức Anh 2022 2C-22 Công ty cổ phần Xây dựng và Công nghệ Hoàng Nam 80 Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Đông, Hà Nội

32 2201040013 Ngô Thị Ngọc Ánh 2022 3C-22 Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Hà Nội Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

33 2201040016 Bùi Thái Bảo 2022 3C-22 CÔNG TY CỔ PHẦN INTRUST Lô V7.6 Tầng 7, Trung tâm thương mại A-B Imperia Garden, số 203 Nguyễn 
Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

34 2201040020 Phạm Quốc Bảo 2022 5C-22 Công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp Bitsness Số 19A Ngách 10 Ngõ 271 Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

35 2201040022 Hà Thị Minh Châu 2022 1C-22 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ EZI 24 Lô 3 Dịch vụ 3 KĐT Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 

36 2201040024 Nguyễn Thị Thủy Chung 2022 2C-22 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings  Tòa nhà IDMC, số 18 đường Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, 
Quận Nam Từ Liêm Hà Nội

37 2201040025 Hoàng Ngọc Diễm 2022 1C-22 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN VNED Số 3 Ngách 8 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội, Việt 
Nam

38 2201040026 Lê Thị Ánh Dinh 2022 3C-22 Công ty TNHH DKTech Global 15 Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

39 2201040030 Trần Viết Dũng 2022 3C-22 Công ty TBrain 35 Lê Văn Thiêm,Thanh Xuân, Hà Nội

40 2201040033 Vũ Minh Duy 2022 5C-22 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP BITSNESS Số 19A Ngách 10 Ngõ 271 Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình,  
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

41 2201040035 Lê Văn Dương 2022 3C-22 Công ty cổ phần VSI Tầng 6, Toà nhà AC, số 3 ngõ 78 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội

42 2201040036 Nguyễn Tuấn Dương 2022 1C-22 Công ty TNHH Avada Group Tầng 11 Tháp C, Tòa nhà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

43 2201040041 Nguyễn Thành Đạt 2022 1C-22 khoa công nghệ thông tin Trường đại học Hà Nội km9-Nguyễn Trãi-Đại Mỗ-Hà Nội 

44 2201040042 Phạm Thành Đạt 2022 4C-22 BiPlus Tầng 3, Bảo Anh Building, số 85 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà 
Nội

45 2201040043 Phạm Thành Đạt 2022 6C-22 Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Thắng Lập 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

46 2201040044 Tạ Hữu Đạt 2022 2C-22 CÔNG TY CỔ PHẦN TINASOFT VIỆT NAM Tầng 4, Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Đường Trần Phú, , Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

47 2201040048 Nguyễn Kim Định 2022 1C-22 Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Hà Nội Trường Đại học Hà Nội

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Đợt thực tập từ 01/1 - 15/5/2026



48 2201040050 Lương Hồng Đức 2022 1C-22 Rikkeisoft - D5 Division Tầng 13, tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

49 2201040051 Ngô Minh Đức 2022 6C-22 Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam Số 85 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

50 2201040055 Trịnh Thị Giang 2022 7C-22 Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông BES Tầng 09, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Phường Đại Mỗ, 
Thành Phố Hà Nội.

51 2201040057 Vũ Hoàng Hà 2022 4C-22 Công ty TNHH Phần mềm FPT-Học viện đào tạo FPT Software Hola Park, Hoa Lac Hi-tech Park, Km29, Thang Long Highway, Hanoi, Vietnam

52 2201040058 Nguyễn Hồng Hạnh 2022 3C-22 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM Tòa CIC ( Số 2 Nguyễn Thị Duệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội ) 

53 2201040060 Lê Minh Hằng 2022 2C-22 Công ty Cổ phần VTI Tòa Nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Nam Từ Liêm, Hà Nội

54 2201040061 Lê Thị Thanh Hằng 2022 3C-22 Trường Đại học Hà Nội Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội

55 2201040062 Nguyễn Thị Thu Hằng 2022 1C-22 Công ty TNHH IPCOMS TECHNOLOGY VP5, Tầng 24, tháp B, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Phường Cầu Giấy, TP Hà 
Nội, Việt Nam

56 2201040063 Phan Thị Hằng 2022 1C-22 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO - 
ASTEC

Số 4 Lê Văn Linh, P. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

57 2201040001 Nguyễn Thu An 2022 1C-22 Công ty cổ phần ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC Số 4 Lê Văn Linh, P. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

58 2201040064 Nguyễn Ngọc Hiểu 2022 7C-22 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ERAS VIỆT NAM Số 33, ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội

59 2201040065 Chu Minh Hiếu 2022 3C-22 Công ty TBrain 35, Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

60 2201040067 Nguyễn Trọng Hiếu 2022 1C-22 Công ty TNHH Avada Groups Tầng 11 Tháp C, Tòa nhà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

61 2201040068 Nguyễn Văn Hinh 2022 6C-22 TinaSoft 110 Đ. Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

62 2201040069 Nguyễn Thanh Hoa 2022 5C-22 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT & DỊCH VỤ GENOME Tầng 2, tòa V1 - Victoria Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Hà Nội

63 2201040070 Phạm Trần Mai Hoa 2022 2C-22 CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI (SILKROAD HANOI JSC) Phòng 18, 1-4A,Tầng 7, Tòa tháp Charmvit, số 117, đường Trần Duy Hưng, 
Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

64 2201040071 Phạm Văn Hòa 2022 2C-22 Công ty TNHH IPCOMS TECHNOLOGY VP5, Tầng 24, tháp B, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Phường Cầu Giấy, TP Hà 
Nội, Việt Nam

65 2201040072 Đỗ Hải Hoàn 2022 2C-22 FPT SOFTWARE - IVS.AU.CTO FPT Hola Park 1, Thạch Thất, Hà Nội

66 2201040077 Vũ Việt Hoàng 2022 4C-22 Bộ phận IT - Công ty Cổ phần Annalink Tầng 5, Tòa A, Goldseason Complex, 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân 
Trung, TP.Hà Nội.

67 2201040078 Phạm Phương Hồng 2022 3C-22 Công ty cổ phần Phát triển công nghệ Ezsharing No11k LK45 Khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

68 2201040080 Trần Đình Hùng 2022 7C-22 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP BITSNESS Số 19A Ngách 10 Ngõ 271 Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, 
TP Hà Nội, Việt Nam

69 2201040083 Nguyễn Thị Khánh 
Huyền

2022 2C-22 CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION Tòa nhà Sông Đà, Đ. Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

70 2201040084 Phạm Thu Huyền 2022 4C-22 Công ty cổ phần DigiHC Tầng 6 số 148 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

71 2201040085 Nguyễn Thị Ngọc Hương 2022 7C-22 Công ty TNHH Đầu tư và Kỹ thuật Công Nghệ Xanh (Blue Technology) 508 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

72 2201040087 Nguyễn Trung Kiên 2022 6C-22 Rikkei soft Division 5, Tầng 13 Vinacomin Tower, số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội

73 2201040089 Chu Thị Yến Khanh 2022 3C-22 Đại học Hà Nội Km9 Đ. Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Nam Từ Liêm, Hà Nội

74 2201040090 Dương Ngọc Khánh 2022 1C-22 Công ty Cổ phần Giải pháp CNTT Việt Nam Số 28 ngách 15 ngõ 477 Kim Mã, P.Giảng Võ, TP Hà Nội

75 2201040091 Nguyễn Đàm Khánh 2022 4C-22 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TBRAIN 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

76 2201040092 Nguyễn Hoàng Khôi 2022 2C-22 Công ty TNHH Giáo dục 2Target Tầng 2, số 6 Nguyễn Thị Thập, Khu Trung Hòa Nhân Chính, Yên Hòa, Hà Nội

77 2201040093 Nguyễn Ngọc Lan 2022 4C-22 MindX Technology School Số 71 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

78 2201040094 Nguyễn Tiến Hoàng Lân 2022 3C-22 Công ty Cổ phần SMARTOSC Tầng 19 tòa nhà Handico, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

79 2201040095 Nguyễn Văn Lim 2022 3C-22 ARMY ENGLISH CENTER 44/117 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

80 2201040096 Lê Khánh Linh 2022 6C-22 Khoa Công nghệ thông tin - trường Đại học Hà Nội Km9 Đ. Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Nam Từ Liêm, Hà Nội

81 2201040098 Nguyễn Hương Linh 2022 5C-22 Công ty cổ phần SmartOSC Tầng 18, Tòa nhà Handico, Phạm Hùng, Phường Mễ Trì Hạ, Quận Nam Từ 
Liêm, TP. Hà Nội

82 2201040099 Nguyễn Ngọc Linh 2022 3C-22 ARMY ENGLISH CENTER Số 40 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Tp. Hà Nội

83 2201040100 Trần Thị Ngọc Linh 2022 7C-22 Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Reborn HA02-231, Hải Âu 2, KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Gia Lâm, TP Hà Nội, 
Việt Nam

84 2201040101 Đỗ Thành Long 2022 7C-22 Solashi – Vietnam Offshore Development Company 128 Đ. Xuân Thủy, Khu tập thể Đại học Sư phạm, Cầu Giấy, Hà Nội

85 2201040103 Trần Đức Lương 2022 5C-22 Sotatek Chung cư Golden Park, 2 P. Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội 100000, Vietnam

86 2201040104 Nguyễn Thị Thảo Ly 2022 4C-22 Công ty TNHH BZCOM Ng. 25 P. Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

87 2201040109 Nguyễn Phúc Mạnh 2022 2C-22 FPT SOFTWARE - IVS.AU.CTO FPT Hola Park 2, Thạch Thất, Hà Nội

88 2201040111 Hoàng Tuấn Minh 2022 5C-22 FPT Software Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 Đại Lộ Thăng Long, Xã Tân Xã, Huyện 
Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

89 2201040113 Nguyễn Phạm Hải Minh 2022 5C-22 IVS.AU.INF - FPT Software F-Ville 3, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

90 2201040114 Phạm Bình Minh 2022 6C-22 CÔNG TY CỔ PHẦN ORDINARY VIỆT NAM B10B KĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

91 2201040118 Tô Phương Nam 2022 4C-22 Học viện Đào tạo FPT Software Academy Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại lộ Thăng Long, Hà Nội

92 2201040121 Phùng Thị Nga 2022 3C-22 Công ty Đầu tư Công nghệ  (Viettel Software) số 80 Phố Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

93 2201040123 Đặng Lê Ngân 2022 7C-22 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG ODIN Số 1 Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

94 2201040125 Nguyễn Kim Ngân 2022 3C-22 Trường Đại Học Hà Nội Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội

95 2201040126 Phan Thùy Ngân 2022 2C-22 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM NAM VIỆT 
(NAVISOFT)

Tầng 14, tòa Center Building Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh 
xuân, Hà Nội

96 2201040127 Phùng Đinh Linh Ngân 2022 4C-22 Apero Technologies Group 289 Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

97 2201040128 Nguyễn Trọng Nghĩa 2022 4C-22 Công ty TBrain Hei Tower, Phố Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

98 2201040129 Lê Quang Ngọc 2021 1C-21 Cty cổ phần xây dựng và công nghệ Hoàng Nam 80 Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Đông, Hà Nội

99 2201040131 Nguyễn Thị Bích Ngọc 2022 6C-22 Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Hà Nội Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

100 2201040135 Phạm Ngọc Sơn Nguyên 2022 3C-22 Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng Số 7, Ngách 121/2, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

101 2201040136 Trần Thị Minh Nguyệt 2022 4C-22  Công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp Bitsness Số 19A ngách 10 ngõ 271 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, 
quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam



102 2201040138 Phạm Yến Nhi 2022 6C-22 Công ty PowerGate Australia thuộc PowerGate Group toà nhà CIC Tower, số 2 Nguyễn Thị Duệ, Cầu Giấy, Hà Nội

103 2201040139 Nguyễn Thanh Phong 2022 7C-22 Rikkeisoft, D5 Division
Văn phòng Công ty Rikkeisoft - Tầng 13, Tòa nhà Vinacomin Tower: số 3 
Dương Đình Nghệ, Lô 22E3 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, TP. 
Hà Nội.

104 2201040140 Phạm Hồng Phong 2022 2C-22 GM-Solutions JSC tầng 5, tòa The Night, số 09,  Phạm Văn Đồng

105 2201040143 Trịnh Thanh Phương 2022 7C-22 Trung tâm Công nghệ thuộc Công ty cổ phần tập đoàn G (G-Group) Tầng 12 và Tầng 16, Tòa G-Group Tower, Số 5 Nguyễn Thị Duệ, Phường 
Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

106 2201040144 Nguyễn Thị Bích 
Phượng 

2022 6C-22 Công ty cổ phần Icebear Tầng 8 , tòa A3 , Ecolife capital , 58 đường Tố Hữu , phường Trung Văn , 
nam từ liêm , hà nội

107 2201040146 Đỗ Minh Quang 2022 4C-22 FPT SOFTWARE COMPANY Hola Park, Khu CNC Hòa Lạc, Hòa Lạc, Hà Nội

108 2201040148 Nguyễn Anh Quân 2022 5C-22 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP BITSNESS Số 19A Ngách 10 Ngõ 271 Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

109 2201040150 Phạm Đức Quân 2022 2C-22 CÔNG TY CỔ PHẦN HUMANISE CC Mỹ Đình Pearl - số 1 Châu Văn Liêm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

110 2201040151 Trần Đình Quân 2022 7C-22 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG ODIN Số 1 Đông Tác, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

111 2201040152 Vũ Minh Quân 2022 6C-22 Công ty trách nhiệm hữu hạn OSAS Tầng 12, Tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Phường Đại Mỗ.

112 2201040153 Vũ Đình Quyết 2022 5C-22 FPT software F-Ville 3, Làng phần mềm số 8, khu CNC Hoà Lạc, H.Thạch Thất, TP Hà Nội, 
Việt Nam

113 2201040154 Trần Huy Hoàng Sơn 2022 2C-22 Công ty cổ phần Xây dựng và Công nghệ Hoàng Nam 80 Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Đông, Hà Nội

114 2201040158 Nguyễn Ngọc Tú 2022 5C-22 Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Vinacomin Tower, 3 P. Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

115 2201040159 Nguyễn Văn Tú 2022 6C-22 Công ty cổ phần Stringee Tòa Sunsquare, Tầng 16, VP2, 21 Đ. Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
10000

116 2201040160 Trịnh Thị Thanh Tú 2022 5C-22 Fpt Software F-VILLE 3, Làng phần mềm số 8, khu CNC Hòa Lạc, H.Thạch Thất, TP Hà 
Nội, Việt Nam

117 2201040161 Hoàng Ngọc Tuấn 2022 1C-22 Công ty cổ phần công nghệ MATHON Tầng 23, Tòa nhà Sông Đà, 18 Đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, TP Hà 
Nội

118 2201040162 Bạch Thanh Tuyền 2022 5C-22 COMIT Corporation 9th Floor, TTC Building, 19 Duy Tan Street, Hanoi, Vietnam

119 2201040163 Nguyễn Thị Tuyết 2022 4C-22 FPT IS Company Limited Số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

120 2201040164 Trần Văn Thạch 2022 4C-22 Công Ty TNHH Công nghệ và Đào Tạo Phát Triển Vned Số 3 Ngách 8 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu 
Giấy, Hà Nội.

121 2201040165 Nguyễn Minh Thái 2022 7C-22 Rikkei soft Vinacomin Tower, 3 P. Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

122 2201040166 Công Trí Thành 2022 4C-22 Công ty TBrain Hei tower, số 01 đường Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội 

123 2201040167 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 2022 5C-22 Công ty Cổ phần Công nghệ Sotatek Việt Nam Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

124 2201040168 Nguyễn Đình Thăng 2022 7C-22 FPT Software, đơn vị FSO.HN.GHC.DHM FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

125 2201040169 Vũ Văn Thăng 2022 6C-22 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐIỆN BIÊN tòa b10b, Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

126 2201040171 Trịnh Huy Thắng 2022 4C-22 Công ty TBrain Hei tower, số 01 đường Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

127 2201040172 Bùi Thị Kim Thoa 2022 4C-22 Công ty Cổ phần Truyền hình Tương tác Việt Nam Tòa nhà VTVcab, Số 3 ngõ 84 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Thành phố 
Hà Nội

128 2201040174 Cấn Thị Thanh Thúy 2022 4C-22 Công ty cổ phần SmartOSC Tòa nhà Handico, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm

129 2201040175 Lê Thị Hoài Thương 2022 6C-22 Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Hà Nội Km9 Đ. Nguyễn Trãi, Đại Mỗ, Hà Nội

130 2201040177 Nguyễn Huyền Trang 2022 5C-22 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đào Tạo Phát Triển Vned số 3 ngách 8 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt

131 2201040178 Nguyễn Ngọc Thùy 
Trang

2022 7C-22 Công ty TNHH IPCOMS TECHNOLOGY VP5, Tầng 24, tháp B, tòa nhà 173 Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, TP Hà 
Nội, Việt Nam

132 2201040180 Đặng Cao Trọng 2022 7C-22 Công ty Cổ phần công nghệ và truyền thông Reborn Tầng 29, ROX Tower Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

133 2201040181 Đặng Thành Trung 2022 5C-22 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP BITSNESS P. Văn Phú, Khu đô thị Văn Phú, Kiến Hưng, Hà Nội

134 2201040182 Đặng Thành Trung 2022 7C-22 BA Intern - GMO.RunZSystem  Ocean Park Building, 1 P. Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

135 2201040185 Đàm Tú Uyên 2022 7C-22 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXTSAFE Tầng 3, Tòa nhà VTC Online, Số 18 Đường Tam Trinh, Phường Tương Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

136 2201040187 Nguyễn Thị Uyên 2022 5C-22 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đào Tạo Phát Triển Vned Số 3, ngách 8, ngõ 106, Hoàng Quốc Việt

137 2201040188 Nguyễn Thị Vàng 2022 6C-22 Hanoi University, Faculty of Information Technology Km9, Nguyen Trai street, Thanh Xuan district

138 2201040189 Đặng Huy Vấn 2022 4C-22 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TBRAIN Số 1 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

139 2201040190 Lê Huyền Vi 2022 7C-22 Trung tâm Công nghệ thuộc Công t y cổ phần Tập đoàn G (G-Group) Tầng 12 và Tầng 16, Toà G-Group Tower, só 5 Nguyễn Thị Duệ, phường 
Yên Hòa, Thành phố Hà Nội

140 2201040192 Nguyễn Đình Việt 2022 1C-22 FPT Software Hola Park, Hoa Lac Hi-tech Park, Thang Long Highway, Hanoi, Vietnam

141 2201040194 Phùng Quốc Việt 2022 5C-22 CÔNG TY CỔ PHẦN GREENMAZING Tầng 4, tòa nhà 101 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội

142 2201040195 Nguyễn Công Vinh 2022 6C-22 FPT Software Đơn vị: FHO FSA (đơn vị tạm thời trong thời gian đào tạo), Địa chỉ: Hola Park 
2, Hòa Lạc, Hà Nội

143 2201040197 Nguyễn Thành Vinh 2022 7C-22 Trung tâm hệ thống nền tảng, Khối Công nghệ, Ngân hàng TMCP Hàng 
Hải Việt Nam

Tầng 7, ROX Tower, 54a Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

144 2201040198 Phạm Xuân Vinh 2022 5C-22 Chi nhánh Công ty TNHH Truyền hình FPT Toà nhà FPT Tower - Số 10, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội

145 2201040199 Nguyễn Anh Vũ 2022 5C-22 GMO-Z.COM RUNSYSTEM Ocean Park Building, 1 P. Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

146 2201040201 Lê Hạ Vy 2022 5C-22 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONECHAIN
Lô 22, Dự án khu nhà ở The Premier, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Tôn 
Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

147 2201040203 Nguyễn Thị Thuỳ 2022 5C-22 Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đào Tạo Phát Triển Vned Số 3 ngách 8 ngõ 106 - Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

148 2301040007 Nguyễn Quang Anh 2022 1C-22 VNPT AI Số 5 ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng

149 2301040031 Nguyễn Minh  Dũng 2022 1C-22 Công ty cổ phần Rikkeisoftt Vinacomin Tower, 3 P. Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

150 2301040130 Nguyễn Hoài Nam 2022 1C--22 Học viện Đào tạo FPT Software Academy Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại lộ Thăng Long, Hà Nội

151 2301040190 Phạm Tuân 2022 1C-22 Công ty cổ phần NTT e-MOI Phòng 1401, Tầng 14, Tòa nhà văn phòng Indochina Plaza Hà Nội

152 22LIF04001 DAICHI ISHIKAWA 2022 1C-22 TABLEGO VIETNAM COMPANY LIMITED Số nhà 169C, ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, Tổ 5, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội, 
Việt Nam


